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TPNo

Effer-Acehasan 100
Hộp 05 vỉ x 04 viên nén sủi bọt

Kích thước hộp: 100 x 84 x 25 mm

~< = 100.00 mm

Äcq@Wfovtt.........................._ 100mg Tươngtác,Tácdụngphụ,Thận trọng: Xinđọc

TGeSSSSSSỶỶY vd1vién hướngdẫnsửdụng.

Bảoquảnnơikhõ,dưới 30°C.Tránhánhsáng. ĐỂXÃTẮM TAYTRẺEM
Tiêu chuẩncơsố. ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚC KHI ĐỪNG!
SĐK-Reg.No.:

* Các thôngtinkhácxem tờhướng dẫnsữdụng.

     

  

Đường số 2, KCNĐồngAn, Bình Dương, Việt Nam
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Acetylcysteine............. ........ fÖØmg Administration,interactions,Sideeffectsandother

Excipienls.................................Œs.1t4blet precautions:Readcarefully theenclosedleaflet.

Storeinadryplace, below 30°C. KEEPOUTOFREACH OFCHILDREN
Protectfromlight. READCAREFULLYTHEDIRECTIONSBEFOREUSE!
Manufacturer's specification.

*Readtheenclosed leattet for further information.
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HASAN - DERMAPHARMCO., LTD. RoadNo. 2, Dong AnindustrialPark, BinhDuong, Vietnam=
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Effer-Acehasan 100
Hộp 10 vỉ x 04 viên nén sủi bọt

Kích thước hộp: 100 x 84 x 35 mm

- 100.00 mm _»= 3500mm ®—

A —— Thànhphần Chỉđịnh,Chống chỉđịnh,Liềulượng,
Acetylcystein.............................-. 100mg Cáchdùng, Tương tác, Tácdụngphụ.

Ẹ Tádược................................ vđ † viên_ Thậntrọng: Xinđọchướngdẫnsửdụng.

5 Bogyiangiob/4€ÃÑÖC n#mayimrayrmEem, -
S Tiêuchuẩn cơsở. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a SBK-Reg. No.: TRƯỚCKHIDÙNG!

8 * Cácthôngtinkhác xem 1òhướngdẫnsửdụng.

I CONG TYTNHHHASAN - DERMAPHARM 'Đườngsố 2, KCNĐồng An, Bình Dương, Việt Nam
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Composition indications, Contraindications,Dosage

Excipients ..........................|S.1tablet effects and other precautions: Read

Store inadryplace,below30°C. man , ~
Protectfram light. KEEPOUT OFREACHOF CHILDREN.
Manufacturer's specification. READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

*Readtheenclosedteafiet for furtherinformation. BEFOREUSE!

HASAN - DERMAPHARM CO., LTD. Road. No. 2, Dong An industrial Park, Binh Duong, Vietnam
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|20eos x 04effervescent tabi ị

Effer-Acehasan 100
Hộp20vỉ x04 viên nénsủibọt

Kích thước hộp: 100 x 84 x 70 mm

100.00 mm —— : >~< 70.00 mm >

Hộp20 vỉ x04viên nén sủibọt

sr rhc 100

Chỉđịnh,Chốngchỉđịnh,Liềutượng,
...... HO mg Cáchdùng,Tươngtác,Tácdụngphụ,

vđiviên “Thậntrọng:Xinđọchướngdẫnsữửdụng.

Bảoquân nơi khô, dưới 30”C.. ĐỂXÃTẦM TAYTRẺEM

  

Tránh ảnhsáng. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tiêuchuẩncơsở. TRƯỚCKHIDÙNG!
SĐK-Reg.No.-

* Cácthôngtin'hác xemtờhưôngdẫn sửdụng:

'
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Composition ere indications,Contraindications,Dosage

Excipients ........-......... GS. ttabiet effects and other precautions: Read
Storeinadrypiace,below30°C. caretullythe-enciosedeafiet.

Protectfrom light. ‘KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN

Manufacturer's specification: READ CAREFULLY THE DIRECTIONS

*Readtheenclosedleafiettorturtheriatormation. SEFOREUSE!

eS
(HASAN |] HASAN - DERMAPHARM CO.,LTD.
_——— RoadNo.2, DongAnIndustrialPark,BìnhDuong, Vietnam
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Bảng thiết kế khuôn vỉ viên sủi Effer-Acehasan 100

Kíchthước 1vỉ xé (4viên): 80 x 96mm
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Acetyicystein 100mg

MULTE

Acetyicystein

hepa 100
I1 HHHTHHHHHHHIHH

Acetylcystein 100 mg

EferAcehoson 100
nan HHHEHITHHHHE-HIHHHIHI

Acety sens 100 mg

EferAcehoson Te
HHIHHHHHIHH |

ene 100 mg

C0 In
00000000ï| I0 00)

Acetylcystein 100 mg

 

 
 

19ml 100
PEE EEE

Acetylcystein 100 mg

E maven 100
J000/1/00////////////////00/000lïïỐ:

Acetylcystein 100 mg

Salas

Sốlô SX - HD

omeRe , ae
Jin 00000000/0000000ÔÔ00

Acetyicystein 100mg

EferAcecson 1 00

renee 100 mg

“?28i203826I8100 100
0000/00/0000 0000/00(00 eee

Acetyicystein 100 mg

pene 100 mg

 

Efer-AcehGson 1 00
ennaipeneeeneny

pean In mg
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Effer-Acehasan 100
EH.HHHIIIIHHHIEHH-ITHHHHHHTHHI

Acetylcystein 100 mg

Acetyicystein 100mg 
olypearson 100
EEHHHHHIIHHEHIEHHHHHIHIH

Acetylcystein 100 mg 
Ti100
Teena

4200 ke 190 mg

#n4dngeSbee 100 mg
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Bảng thiết kế khuôn vỉ viên sủi Effer-Acehasan 100
Kíchthước 1vỉ xé (4viên): 80 x 96 mm

160mm
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Efe-Acehcson 3 00  
Vién nén sui bot

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

a, CONG TY TNHH
SA) HASAN - DERMAPHARM

     
Peni

T10ÚL 00    
Viên nén sủi bot

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

=..= CÔNG TY TNHH
HASAN - DERMAPHARM

Sốlô SX - HD

 

Viên nén sủi bọt

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG ĐẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY TNHH
(HASAN) HASAN - DERMAPHARM

 

a aen 050 100
11111111111111111111117111111]

Viên nén sủi bọt

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

os CONG TY TNHH
HASAN - DERMAPHARM

0010000 00¡

 

EferAcehason i 0

Viên nén sủi bọt

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

(HASAN) CONG TY TNHH
HASAN - DERMAPHARM

 

Vién nén sui bot

ĐỂ XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

(HASAN) CONG TY TNHH
————— HASAN-DERMAPHARM

Sốlô SX - HD

 

Viên nén sủi bọt

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

(HASAN) CONG TY TNHH
HASAN - DERMAPHARM

 

Viên nén sủi bọt

BE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY TNHH
(1ASANÌ naSAN - DERMAPHARM

S616SX-HD

Vién nén sui bot

ĐỂ XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

(HASAN) CONG TY TNHH
———"_ HASAN - DERMAPHARM

Efer-Acehasan | 00

 

Viên nén sủi bọt

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

——_(HASAN) CÔNG TY TNHH
—————” HASAN-DERMAPHARM
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Viên nén sủi bọt

ĐỂ XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

— CÔNG TY TNHH
(HASAN] HASAN. DERMAPHARM

 

Viên nén sủi bọt

ĐỂ XÃ TẦM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

(HASAN) CÔNG TY TNHH
HASAN - DERMAPHARM

Sốlô SX - HD

 

Viên nén sủi bọt

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

——(HASAN) CONG TY TNHH
————— HASAN-DERMAPHARM

EferAeehcson | ee

 

Viên nén sủi bọt

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

(HASAN) CONG TY TNHH
—————~. HASAN-DERMAPHARM

 

`Acehasan nh

Viên nén sủi bọt

bE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY TNHH
(HASAN) san - DERMAPHARM

EferAcehoscn 00
HELE

 

Vién nén sui bot

bE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

—— CÔNG TY TNHH
————” HASAN-DERMAPHARM

    

Viên nén sủi bọt

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

Sy CONG TY TNHH
HASAN - DERMAPHARM

Tan

Seen L 00

 

Viên nén sủi bọt

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DE XA TAM TAY TRE EM
BOC K¥ HUGNG DAN SU DUNG
TRUGC KHI DUNG

(HASAN) CONG TY TNHH
=———— HASAN-DERMAPHARM_

 

   

  Effer-Acehasan
manne   00010010070TT0ï:

 

Viên nén sủi bọt

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

 

CÔNG TY TNHH
(HASAN) HASAN - DERMAPH.
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140 x 200 mm

 

  

 

      

Effer-Acehgs,PETER TET

Thành phần

Hoạtchất:

Effer-Acehasan 100: Acetylcystein 100 mg.
Efler-Acehasan 200: Acetylcystein 200 mg.
Tá dược: Acid ascorbic, acid citric khan, natri hydrocarbonat
khan, natri carbonat khan, manitol, natri saccharin, kollidon
K30, PEG 6000, bot hương cam. l

Dược lực học

Acetylcystein (N-acetylcystein) là dẫn chất N-acetyl của L-cystein, một acid amin tự nhiên, Acetylcystein có tác dụng tiêuchất nhày do sulhydryl tự do làm giảm độ quánh của đờm ởphổi có mủ hoặc không bằng cách tách đôi cầu nối disufuatrong mucoprotein và tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài bằngho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học. Tác dụng
này mạnh nhấtở pH 7—9 và không bị tác động do DNA.

Dược động học
- Hap thư. Sau khi uống, acetylcystein được hấp thu nhanh ởđường tiêu hóa và đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương khoảng

0,5 — † giờ sau khi uống liều 200 — 600 mg. Sinh khả dụng
đường uống thấp.
Chuyển hóa. Acetylcystein chuyển hóa trong thành ruột vàChuyển hóa bước đầu trong gan, bị gan khử acetyl thành
©ystein vàsau đó được chuyển hóa.
Phânbố:83% thuốc gắn với protein huyết tương.
Thải trừ. Acetylcystein đường uống có thời gian bán thải là 6,25giờ. Độthanh thải thậncóthểchiếm 30% độ thanh thải toàn thân.

Chỉ định

Tiêu chất nhầy trong bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh nhưtrong viêm phế quản cấp và mạn.
Liều lượng và cách dùng
Liềulượng:

Nếu không có chỉ dẫn nào khác, liều thông thường nhưsau:Người lớn và trẻ em trên 7tuổi:200 mg/lần x 3 lần/ngày,
Trẻ em 2~7 tuổi: 200 mg/lần x2 lần/ngày.
Cách dùng:

Hòa tan viên thuốc vào nước, uống ngay sau khi thuốc đã hòa
tan hoàn toàn.

Uống thuốc sau các bữa ăn.
Chống chỉ định
- . Quá mẫn với acetylcystein hay

củathuốc.
-_ Tiền sử hen,
- _ Trẻ em dưới 2tuổi.
Tác dụng phụ

Acetylcystein có giới hạn an toàn rộng. Tuy hiếm gặp co thắt
phế quân rõ ràng trong lâm sang do acetylcystein, nhưng vẫn
cóthể xây ra với tấtcảcác dạng thuốc chứa acetylcystein.
Thườnggặp:buồn nôn, nôn; đồ bừng, phù, tim đập nhanh.

Ít gặp: buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, viêm miệng, chảy nước mũi;
phátban, mày đay.

Hiếm gặp: co thắt phế quân kèm
thân, sốt, rét run,

LTT]

Viên nén sủi bọt

     

với bất cứ thành phần nào khác

phản ứng dạng phân vệ toàn  
 

  
   

 

    

     

   
  

   

    

   

 

  
  

    

   

  

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thậntrọng

Phải giám sát chặt chẽ bệnh nhân có nguy cơ phát hen, nếudùng acetylcystein cho người có tiền sử dị ứng. Nếu có co thắtphế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như
salbutamol hoặc ipratropium và phải ngừng acetylcystein
ngay.
Bệnh nhân có tiền sử hoặc đang bị viêm loét da day —ta trang.Nếu có nôn dữ dội khi uống thuốc thì cần theo dõi chảy máu dạ
dày hoặc giãn thực quản, loét dạ dày.
Khi điều trị với acetylcystein có thể xuất hiện nhiều đờm loãng
ở phế quản, cần phải hút để thông phế quản nếu bệnh nhân
giảm khả năng ho.

Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác
Không được dùng đồng thời acetylcystein với các thuốc ho
khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong
thời gian điều trị bằng acetylcystein.

-_ Acetylcystein là một chất khử — không nên phối hợp với các
chất có tính oxy hoá.

Quá liều và cáchxửtrí

-_ Triệu chứng: Quá liều acetyicystein có triệu chứng tương tựnhư triệu chứng của sốc phản vệ, nhưng nặng hơn nhiều, đặcbiệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác .bao gồm suy hôhấp, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận.
Cách xửtr(:Điều trị quá liềutheo triệu chứng.

Sửdụng cho phụ nữmang thai và chocon bú
Phụnữmang thai:

Chưa có dữ liệu an toàn của việc sử dụng acetylcystein đường
uống với chỉ định tiêu chất nhầy liên quan đến tác dụng không
mong muốn có thể có đối với thai nhi, Do đó chỉ nên dùng
acetylcystein ở phụ nữ mang thai khi thật cần thiết,
Phụ nữchoconbứ:
Thuốc an toàn đối với phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi vận hành tàu xe, máy móc
Acetylcystein có thể gây buồn ngủ, ù tai, nhức đả 4
trong khi van hanh tau xe, máy móc. gi

Trình bày

Hộp 05vỉ x04 viên nénsủibọt.VỈxé AI—AI,
Hộp 10vÏ x04 viên nén sủi bọt. V† xé AI=AI,
Hộp 20vỉ x 04 viên nén sủi bọt. VỈxé AI—AI,

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh Sáng) ' ˆ
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở, an
Hạn dùng: 24 tháng (kể từ ngày sảnxuất).
Lưuý

Không dùng thuốc quá liều chỉ định Xà
Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì :
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn
Sặp phải khi sửdụng thuốc.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

 

 

TUQSCỤC TRƯỞNG,
(HASAN) P.TRUONG PHONG

Vy YL:—= đ¿ 5
CÔNG TY TNHH HASAN - DERMAPHARM
Đường số 2, Khu công nghiệp Đồng An,

Bình Dương, Việt Nam
 

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

 

 n§áđùi 2ống
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